
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Trần Văn Việt  

                                          Bà Đỗ Thị Lài                                                

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Ông Vũ Tất Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 36/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 

5 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 53/2022/QĐXXST-HS ngày 

02 tháng 8 năm 2022, đối với bị cáo: 

La Trí N, sinh năm 1988 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; HKTT: Nguyễn Bảo, 

phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; chỗ ở: Bắc 

Sơn, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: 

không; trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Phật giáo; Con ông La Hồng P (đã chết), và bà Bùi Thị H (đã chết);  

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân:  

- Bản án số 67/2021/HSST ngày 23-3-2021 của TAND thành phố Vũng 

Tàu, xử phạt La Trí N 09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có” 

- Bản án số 456/2022/HSPT ngày 08-7-2022 của TAND Cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tổng hợp hình phạt tại bản án số 

67/2021/HSST ngày 23/3/2021 của TAND thành phố Vũng Tàu, buộc chấp hành 

hình phạt chung làm 15 năm 03 tháng tù. 

 Bị bắt ngày 08 tháng 10 năm 2020 (trong vụ án trộm cắp tài sản trên), hiện 

đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 57/2022/HSST 

               Ngày 26-8-2022 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo hồ sơ vụ án và theo diễn biến tại phiên tòa thì nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Ngày 03/10/2020, La Trí N và Huỳnh Tấn Đ đã cùng nhau sử dụng bộ khò 

gas và bình mini cắt phá trụ ATM của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – 

Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo đặt tại số 917 đường 30/4, phường 11, thành phố 

Vũng Tàu nhằm chiếm đoạt tiền có trong máy. Ngoài ra, vào các ngày 04/10/2020 

và ngày 05/10/2020, N và Đạt đã cùng nhau trộm cắp 02 chiếc xe mô tô hiệu 

Honda Sh biển kiểm soát 72C1-736.77 và Honda Sonic biển kiểm soát 59G-

762.00. Vụ án đã được khởi tố, điều tra, tuy tố, xét xử theo quy định.  

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 08/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành 

phố Vũng Tàu tiến hành khám xét nhà La Trí N tại  Bắc Sơn, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu đã phát hiện và thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án Trộm 

cắp tài sản cùng nhiều biển số xe mô tô, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng 

ký xe mô tô, Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân mang tên La Trí N 

và nhiều người khác, nghi vấn là giả. 

Tiến hành điều tra, xác minh N khai nhận: Trong năm 2020, N nhiều lần 

mua xe mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký của một số đối tương (chưa rõ 

lai lịch) để bán cho người khác (hiện không xác định được người mua xe) lấy tiền 

chênh lệch để tiêu xài. Để thuận lợi cho việc bán xe, N đã thuê 01 đối tượng trên 

mạng xã hội Facebook (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả cho N 04 biển số xe 

và 07 giấy chứng nhận đăng ký xe đối với các xe có đăng ký tại Thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (ký hiệu là 72C1). Sau đó, N gắn biển số giả vào các 

xe mô tô không có giấy tờ để bán cho người khác nhưng những người này không 

lấy biển số và giấy đăng ký giả do N cung cấp nên Nghĩa đã cất giữ lại. Riêng 

biển số xe 72C1-523.99 Nghĩa sử dụng gắn vào chiếc xe nhãn hiệu SH150i và 

thường xuyên mang theo giấy đăng ký xe giả khi sử dụng xe này. 

Theo các kết luận giám định số 356 ngày 22/10/2021 và 58 ngày 18/02/2022 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận: Các biển số 

72L6-2095, 72C1-171.18, 02 (hai ) biển số 72C1-523.39 là giả (BL số 97, 102) 

Theo kết luận giám định số 05 ngày 07/01/2022 của Phòng Kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận các giấy tờ, tài liệu sau là giả (BL số 

101), cụ thể: 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 018215 đối với xe 72C1-

405.66 cấp cho Lê Hồng Th. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 034778 đối với xe 72C1-

201.29 cấp cho Phùng Văn H. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 034778 đối với xe 72C1-

523.39 cấp cho Phùng Văn H. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 001731 đối với xe 72C1-

523.99 cấp cho La Trí N. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 033441 đối với xe 72C1-

423.39 cấp cho Huỳnh Hoài Na. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 032701 đối với xe 72C1-

423.39 cấp cho Lê Minh Ch. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 032701 đối với xe 72C1-

523.39 cấp cho Lê Minh Ch. 

*Về vật chứng của vụ án: 
+ 03 (ba) biển số xe: 72L6- 2095; 72C1- 171.18; 72C1- 523.39 và 01 (một) xe môtô 

HONDA SH, màu xanh gắn biển số giả 72C1-523.99. Đã được chuyển đến Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để quản lý theo quy định. 

Các vật chứng được chuyển theo hồ sơ vụ án gồm: 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe số 018215, tên Lê Hồng Thúy, nhãn hiệu xe 

HONDA, nâu, biển số 72C1- 405.66. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe số 034778, tên Phùng Văn H , nhãn hiệu xe 

YAMAHA,  xanh trắng, biển số 72C1- 523.39. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe số 034778, tên Phùng Văn H , nhãn hiệu xe 

YAMAHA,  xanh trắng, biển số 72C1- 201.29. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe số 032701, tên Lê Minh Ch, nhãn hiệu xe 

YAMAHA Nouvo, xanh trắng, biển số 72C1- 523.39. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe số 032701, tên Lê Minh Ch, nhãn hiệu xe 

HONDA SH150i, đen, biển số 72C1- 423.39. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe số 001731, tên La Trí N, nhãn hiệu xe 

HONDA SH150i, xanh- đen, biển số 72C1- 523.99. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe số 033441, tên Huỳnh Hoài Na, nhãn 

hiệu xe HONDA SH150i, đen, biển số 72C1- 423.39. 

* Ngoài ra, quá trình khám xét còn thu giữ được một số tài liệu, đồ vật khác gồm: 

+ 01 (một) biển số 60B7- 369.15. Đã được chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu để quản lý theo quy định; 

Các tài liệu, đồ vật được chuyển theo hồ sơ vụ án gồm: 

+ 01 (một) giấy phép lái xe (giả) ghi tên Phạm Thị Q. 

+ 01 (một) giấy phép lái xe (giả) ghi tên Trương Hữu Tr. 

+ 01 (một) giấy Chứng minh nhân dân bị cắt góc ghi tên Đặng Thanh H. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe (giả) số 034675, tên Nguyễn Thanh T, nhãn 

hiệu xe YAMAHA Exciter, xanh, biển số 86C1- 412.52. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe (giả) số 078215, tên Trần Minh Ph, nhãn hiệu 

xe HONDA, đỏ, đen, trắng, biển số 59X3- 204.06. 

+  01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe (giả) số 031467, tên Phạm Minh Ch, nhãn 

hiệu xe YAMAHA Sirius, đỏ- đen, biển số 36B2- 159.85. 

+ 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe tải KIA số loại K2700II, số máy J2350936 

(giả, không có thông tin chủ sở hữu). 

+ 01 (một) giấy CMND (thật) mang tên La Trí N, số 278013109. 

+ 01 (một) CCCD (thật) mang tên La Trí N, số 077088000215. 

+ 01 (một) giấy CMND mang tên Nguyễn Hoàng A, số 273695235. 

+ 01 (một) tờ giấy A4 ghi nội dung: “ Nhãn hiệu honda, biển số 72AD-663.68...” 

+ 01 (một) tờ giấy A4 ghi nội dung: “ Sonic 150, biển số 59M-148.77. 

+ 01 (một) tờ giấy tập học sinh kẻ carô ghi nội dung: “ Zalo Phương Thảo...” 
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Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKS-P2 ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu truy tố bị cáo La Trí N về tội “Làm giả 

con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 

Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm theo cáo trạng truy tố  

và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt La Trí N từ 3 

năm 6 tháng đến 4 năm tù; Tổng hợp với hình phạt 15 năm 03 tháng tù tại bản án 

số 456/2022/HS-PT ngày 08-7-2022 cùa TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, không tranh luận. 

Lời sau cùng, bị cáo đề nghị xem xét giảm hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:  

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo 

trạng tuy tố, lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, 

vật chứng thu giữ được, kết luận giám định và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ 

sơ vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận: 

Trong khoảng thời gian năm 2020, La Trí N đã thuê 01 đối tượng trên mạng 

xã hội Facebook (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả cho N 04 biển số xe và 07 

giấy chứng nhận đăng ký xe có thông tin đăng ký tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu (ký hiệu là 72C1) để bán xe mô tô không có giấy tờ cho người 

khác trái pháp luật. Sau đó N gắn biển số giả vào các xe mô tô kèm theo giấy 

chứng nhận đăng ký xe giả để bán cho người khác. Nhưng những người mua xe 

của N không lấy biển số và giấy đăng ký giả do N cung cấp nên Nghĩa đã cất giữ 

lại trong nhà. Riêng đối với giấy đăng ký xe và biển số xe 72C1-523.99 N dùng 

để gắn vào chiếc xe nhãn hiệu SH150i và thường xuyên mang theo giấy đăng ký 

xe giả khi sử dụng xe này. 

Hành vi của La Trí N đã phạm vào tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ 

quan tổ chức” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự. 

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội:   
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Hành vi các bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật 

tự quản lý hành chính, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Ngoài ra bị cáo còn 

thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác đã bị xét xử về các tội trộm cắp tài sản, 

tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cố ý làm hư hỏng tài sản. Vì vậy 

cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo nhiều lần thực hiện hành 

vi làm giả giấy tờ nên phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

 [4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình giảm một phần hình phạt cho bị cáo. 

 [5] Về xử lý vật chứng:  

- 01 (một) xe môtô HONDA SH, màu xanh gắn biển số giả 72C1-523.99 là 

xe của N mua không có giấy tờ, ngày 26-11-2021 cơ quan điều tra đã ra thông báo 

tìm chủ sở hữu nhưng đến nay không có kết quả, do vậy cần tịch thu sung công 

quỹ. 

- 04 (bốn) biển số xe giả: 72L6- 2095; 72C1- 171.18; 72C1- 523.39;  biển số 60B7- 

369.15 cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về tổng hợp hình phạt : 

Bản án số 456/2022/HS-PT ngày 08-7-2022 cùa TAND Cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh  xử phạt La Trí N 15 năm 03 tháng tù có hiệu lực pháp luật. Do 

vậy, cần áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự, tổng hợp thành hình phạt chung buộc 

bị cáo phải chấp hành. 

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo La Trí N phạm tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan 

tổ chức”.  

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự;  

Xử phạt: La Trí N 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.   

Áp dụng Điều 56 Bộ luật Hình sự; Tổng hợp với hình phạt 15 năm 03 tháng 

tù tại Bản án số 456/2022/HS-PT ngày 08-7-2022 cùa TAND Cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh, buộc La Trí N phải chấp hành hình phạt chung là 18 (mười 

tám) năm 09 (chín) thang tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08 tháng 10 năm 2020. 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự; 
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- Tịch thu sung công quỹ 01 (một) xe môtô HONDA SH, màu xanh gắn biển 

số giả 72C1-523.99. 

- Tịch thu tiêu hủy 04 (bốn) biển số xe giả: 72L6- 2095; 72C1- 171.18; 72C1- 

523.39;  biển số 60B7- 369.15. 

 (Vật chứng trên hiện Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang 

quản lý theo Biên bản bàn giao số 44/BB-CTHADS ngày 25-5-2022). 

3. Án phí:  

Bị cáo La Trí N phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày tính từ ngày tuyên án để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử lại vụ án theo 

thủ tục phúc thẩm. 

 
    

Nơi nhận: 

- VKSND Cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam - Công an tỉnh BR-VT; 

- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Bị cáo;  
- Lưu: Tòa Hình sự, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                    Phạm Trung Dũng 
 


